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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG  ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 QUÝ III NĂM  2026
(Kèm theo Thông báo số              /TB-SGDĐT ngày           tháng         năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điểm tự
đánh giá Mức xếp loại

I. HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

1 Bùi Trọng Duy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh - Bình
Dương 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Ca Thanh Tòng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc 99.82 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Cao Thị Hà Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Cao Thị Kim Anh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Bình
Dương 99.37 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Đặng Thị Lệ Hằng Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình
Chánh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Đặng Thị Thúy Ái Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Đặng Việt Hoàn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - Côn Đảo 94.08 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Đỗ Chí Công Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai
- Bình Dương 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Đỗ Đình Đảo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10 Đỗ Đình Đoàn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11 Đoàn Thị Thu Hoài Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Hà Hữu Thạch Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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13 Hà Thanh Vân Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập quận
Tân Bình 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Hàn Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 99.25 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15 Hồ Nguyễn Thuỳ Duyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Hòa 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16 Hồ Tấn Minh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17 Hồ Thị Phước Thọ Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 7 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18 Hồ Thu Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Phố 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Hoàng Thị Hảo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Trường 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Hoàng Thị Thu Hường Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Thảo Điền 97.07 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

21 Huỳnh Bảo Quốc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Khánh 98.18 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Huỳnh Minh Tiếng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo 92.95 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Huỳnh Quốc Tuấn Hiệu trưởng Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa 98.86 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Huỳnh Tấn Mẫn Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu
Cảnh 99.91 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Huỳnh Thanh Phú Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

26 Kim Nguyễn Quỳnh Giao Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

27 Lâm Đức Tín Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28 Lê Hồng Quân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gò Vấp 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

29 Lê Long Vương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dầu Tiếng 99.73 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

30 Lê Phú Hải Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đa Phước 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31 Lê Quang Lợi Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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32 Lê Thanh Hiếu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Linh Trung 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

33 Lê Thanh Tòng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Bi 98.32 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

34 Lê Thị Nguyệt Hiệu trưởng Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi 99.73 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

35 Lê Thị Thanh Thủy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Sáng 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

36 Lê Thị Tuyết Linh Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt Niềm Tin quận Phú
Nhuận 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

37 Lê Thị Uyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Củ Chi 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

38 Lê Thị Xuân Thương Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn 99.81 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

39 Lê Tường Quyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì 99.49 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

40 Lê Văn Đỏ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du 98.8 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

41 Lưu Sử Trọng Khanh Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Thuận An 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

42 Lưu Thanh Tú Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền - Bà Rịa -
Vũng Tàu 98.85 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

43 Lý Ngọc Vân Hiệu trưởng Trường Tương Lai Quận 3 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

44 Mai Hữu Nghĩa Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

45 Mai Thị Yến Dung Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Hòa 98.69 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

46 Mai Yến Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

47 Ngô Hồ Phong Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dương Văn Dương 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

48 Ngô Hùng Cường Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

49 Nguyễn Anh Dũng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương 99.53 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

50 Nguyễn Công Đức Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Thể dục thể
thao 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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51 Nguyễn Đình Biên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Bà Rịa -
Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

52 Nguyễn Đức Danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú - Bà Rịa -
Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

53 Nguyễn Duy Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Văn Hớn 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

54 Nguyễn Hoàng Diễm Ly Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

55 Nguyễn Hoàng Phượng Quyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Chánh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56 Nguyễn Hữu Tuấn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ - Bà
Rịa - Vũng Tàu 97.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

57 Nguyễn Kiều Điển Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Minh Hòa 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

58 Nguyễn Minh Hoàng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Lạc 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

59 Nguyễn Minh Nhân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bến Cát 99.57 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

60 Nguyễn Ngọc Hạnh Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Ánh Dương Quận 12 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

61 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Marie Curie 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

62 Nguyễn Ngọc Phương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa 99.74 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

63 Nguyễn Quang Trà Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây
Sơn 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

64 Nguyễn Tấn Sĩ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

65 Nguyễn Tấn Tài Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

66 Nguyễn Thành Nhân Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 1 99.02 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

67 Nguyễn Thị Hồng Chương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

68 Nguyễn Thị Huế Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

69 Nguyễn Thị Kim Bắc Phó Hiệu trưởng
phụ trách Trường Trung cấp Đông Sài Gòn 93.73 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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70 Nguyễn Thị Thanh Phượng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

71 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thủ Đức 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

72 Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm Thị Hữu Nghị 95.39 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

73 Nguyễn Tiến Tân Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Diên
Hồng 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

74 Nguyễn Văn Cường Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh 99.4 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

75 Nguyễn Văn Hiệp Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Lập 98.83 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

76 Nguyễn Vân Yên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Thạnh 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

77 Phạm Hoàng Nam Huân Phó Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 6 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

78 Phạm Nguyễn Thanh Tuấn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức 98.22 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

79 Phạm Phương Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập 99.46 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

80 Phạm Thị Minh Tuyến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Nguyễn Huệ 98.5 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

81 Phạm Thị Thanh Hòa Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hữu Trang 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

82 Phạm Thị Tùng Oanh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi 99.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

83 Phạm Trọng Sang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Phước Khánh 99.5 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

84 Phan Hoàng Dũng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí
Minh 99.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

85 Phùng Hữu Quang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc B 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

86 Quách Đức Thịnh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

87 Thái Quang Cường Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền 99.45 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

88 Tiền Mỹ Tú Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tiếng Hoa 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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89 Trần Công Tuấn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận 99.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

90 Trần Ngọc Minh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

91 Trần Thị Bích Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

92 Trần Thị Hiếu Hiền Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

93 Trần Thị Thủy Tiên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

94 Trương Minh Vương Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Mỹ 96.04 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

95 Trương Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt 15/5 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

96 Trương Thị Tranh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ 100.0 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

97 Võ Hữu Duy An Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt 1 Tháng 6 99.88 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

98 Võ Thiện Cang Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục 99.76 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

99 Vũ Quốc Phong Hiệu trưởng Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng
nghiệp Lê Thị Hồng Gấm 99.37 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

100 Vũ Thị Hồng Châu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Long 98.04 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

II. HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

1 Bạch Thị Hằng Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai Quận 5 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Bùi Đình Đồng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Tuyền 95.87 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 99.74 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Bùi Thị Kim Tuyến Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 99.3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Bùi Thiện Đạo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Bùi Xuân Hải Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Thông Hội 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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7 Cao Minh Quý Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Cao Tấn Đức Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên quận Bình Tân 89.69 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Cù Thị Như Ý Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bà Rịa -
Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Đặng Minh Cảnh Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên huyện Cần Giờ 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Đặng Ngọc Phượng Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Quận 10 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Đặng Ngọc Thu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên Quận 6 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Đào Văn Phước Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú Bà Rịa - Vũng
Tàu 95.95 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Đinh Ngọc Đức Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Mỹ 97.44 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Đinh Quang Thanh Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Đinh Xuân Thùy Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Tân 89.71 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Đỗ Dương Cung Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân 96.97 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Đỗ Minh Hoàng Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An 99.77 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Đoàn Nhật Quang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phong Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Đoàn Thị Minh Thuận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Đoàn Vũ Công Hoài Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du - Bà Rịa -
Vũng Tàu 98.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Dương Hoài Bảo Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, Thể thao
Bình Chánh 99.74 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Dương Thanh Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Bà
Rịa - Vũng Tàu 98.67 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Dương Văn Thư Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Hà Ngọc Minh Thi Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định 99.89 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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26 Hà Thanh An Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Hồ Sĩ Nhật Nam Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoà Bình 98.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Hồ Xuân Phúc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Minh Xuân 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Hoàng Đức Mạnh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bưng Riềng 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Hoàng Hưng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Bửu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Huỳnh Huy Vũ Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên huyện Hóc Môn 99.72 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Huỳnh Tấn Phúc Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên dạy nghề và giới
thiệu việc Xuyên Mộc 99.75 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Lại Định Quốc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Đạm 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Lâm Minh Xuân Trường Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn 89.45 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Lâm Triều Nghi Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Định 99.84 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Lê Đức Chinh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Lê Đức Phong Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 12 97.86 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Lê Hữu Tân Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên huyện Nhà Bè 98.58 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Lê Ngọc Khái Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Lê Phương Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ 98.95 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Lê Thị Ngọc Anh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Lê Thị Xuân Dung Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

43 Lê Trọng Nghĩa Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Kiển 98.69 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

44 Lữ Thị Trà Giang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến - Bà
Rịa - Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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45 Lương Văn Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông Lê Thị Riêng 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

46 Lưu Thanh Tòng Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên quận Tân Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

47 Lý Thị Mỹ Lệ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa 98.39 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Mai Kim Hoàng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

49 Ngô Lập Thu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông
Sương Nguyệt Anh 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Ngô Minh Tùng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải - Bà
Rịa - Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

51 Ngô Tấn Hưng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Nghĩa 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

52 Ngô Văn Hội Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh 98.02 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53 Nguyễn Ảnh Nam Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Trọng Tấn 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

54 Nguyễn Bảo Ngọc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông
Thạnh An 99.69 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

55 Nguyễn Bình Khang Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Bến Cát 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

56 Nguyễn Đăng Khoa Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trưng Vương 99.4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Nguyễn Đình Thái Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hòa Hội 95.27 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

58 Nguyễn Đức Chính Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền 99.57 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

59 Nguyễn Đức Thiện Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hắc Dịch 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Nguyễn Đức Thiết Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu 99.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

61 Nguyễn Đức Trung Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng 95.55 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

62 Nguyễn Hồ Thiên Đăng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tam Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

63 Nguyễn Hoàng Hùng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Mỹ 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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64 Nguyễn Hùng Khương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

65 Nguyễn Hữu Tâm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

66 Nguyễn Hữu Thọ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Hòa 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

67 Nguyễn Hữu Trí Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

68 Nguyễn Minh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

69 Nguyễn Minh Kha Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 4 98.29 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

70 Nguyễn Ngọc Bảo Chương Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh 93.08 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

71 Nguyễn Ngọc Hạnh Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng
Vương 95.83 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

72 Nguyễn Phạm Đại Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên quận Bình Thạnh 89.68 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

73 Nguyễn Phúc Lộc Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thường Tân 94.44 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

74 Nguyễn Quang Đạt Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành 93.74 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

75 Nguyễn Quốc Thanh Long Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên huyện Bình Chánh 93.84 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

76 Nguyễn Thành Giàu Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Phú Giáo 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

77 Nguyễn Thành Nhân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - Bà Rịa -
Vũng Tàu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

78 Nguyễn Thanh Tòng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Túc 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

79 Nguyễn Thế Cường Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Bình - Bình Dương 97.23 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

80 Nguyễn Thị Ánh Mai Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

81 Nguyễn Thị Bích Hoàng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Quan 97.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

82 Nguyễn Thị Hoa Huệ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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83 Nguyễn Thị Hoàng Anh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Ông Tố 96.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

84 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

85 Nguyễn Thị Kim Huệ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Tân 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

86 Nguyễn Thị Minh Tâm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ 98.93 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

87 Nguyễn Thị Ngọc Lam Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên huyện Củ Chi 94.69 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

88 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Thủ Đức 98.41 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

89 Nguyễn Thị Tám Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Phú - Bình Dương 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

90 Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Chiểu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

91 Nguyễn Thị Thanh Huệ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

92 Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Bình 98.87 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

93 Nguyễn Thị Túy Phượng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu 97.93 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

94 Nguyễn Thị Yến Phương Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao
Nguyễn Thị Định 94.85 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

95 Nguyễn Thụy Kiều Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thạnh Lộc 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

96 Nguyễn Tùng Giang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp 93.4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

97 Nguyễn Tường Thịnh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

98 Nguyễn Văn Be Phó Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 8 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

99 Nguyễn Văn Cứu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Nam 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

100 Nguyễn Văn Đến Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên quận Phú Nhuận 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

101 Nguyễn Văn Du Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn 98.13 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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102 Nguyễn Văn Giáp Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Dầu Tiếng 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

103 Nguyễn Văn Hậu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Thới 96.06 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

104 Nguyễn Văn Thành Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và bồi dưỡng
nghiệp vụ Bình Dương 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

105 Nguyễn Văn Tiến Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên quận Tân Bình 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

106 Nguyễn Văn Ty Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Tân Uyên 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

107 Phạm Bảo Toàn Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dĩ An 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

108 Phạm Minh Tùng Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên quận Gò Vấp 99.43 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

109 Phạm Ngọc Hiền Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Long Điền - Đất
Đỏ 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

110 Phạm Quang Hiếu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thủ Thiêm 99.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

111 Phạm Quang Thiện Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Phú 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

112 Phạm Quang Tuyến Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

113 Phạm Tấn Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng 93.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

114 Phạm Thị Ánh Tuyết Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 8 97.87 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

115 Phạm Thị Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản 98.7 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

116 Phạm Thị Thanh Thúy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Hòa 95.16 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

117 Phạm Thị Thu Hồng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Giàu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

118 Phan Hồ Hải Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây 99.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

119 Phan Hùng Dương Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho
người khuyết tật 94.72 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

120 Phan Sĩ Đạt Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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121 Phan Thanh Hà Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

122 Quản Trọng Thúy Hải Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 3 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

123 Tạ Thị Thu Hồng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Quang Trung 94.68 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

124 Tô Hạ Uyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt-Úc 96.54 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

125 Trần Công Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Phong 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

126 Trần Đình Chỉ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh 96.73 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

127 Trần Hoàng Tịnh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quang Trung 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

128 Trần Hữu Phương Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp
Vũng Tàu 98.5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

129 Trần Khắc Huy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Đa 99.14 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

130 Trần Minh Kha Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Thế Thiện 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

131 Trần Minh Phụng Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Củ Chi 98.78 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

132 Trần Nghĩa Nhân Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông Nam Sài Gòn 99.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

133 Trần Ngọc Xuân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Châu Thành 94.92 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

134 Trần Nguyên Thục Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 98.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

135 Trần Phạm Mỹ Hạnh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Hải - Phước Tỉnh 95.85 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

136 Trần Thân Nữ Thanh Hạnh Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Bàu Bàng 99.18 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

137 Trần Thanh Bình Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

138 Trần Thị Hồng Thủy Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Trần Đại Nghĩa 99.37 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

139 Trần Thị Kim Trâm Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt Hy vọng quận Gò Vấp 96.18 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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140 Trần Thị Lệ Thu Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh 98.78 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

141 Trần Thị Nguyên An Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dương Bạch Mai 96.91 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

142 Trần Thị Thơm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu 99.44 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

143 Trần Văn Thương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bà Rịa 99.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

144 Trần Xuân Mai Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

145 Trịnh Duy Trọng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trường Chinh 97.25 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

146 Trịnh Hoàng Quân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu 96.5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

147 Trương Bá Hải Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 10 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

148 Trương Long Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - dạy nghề - giới
thiệu việc làm Châu Đức 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

149 Từ Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Dĩ An 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

150 Văn Võ Ngân Giang Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên Quận 5 92.57 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

151 Võ Huỳnh Ngọc Vân Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình An 95.57 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

152 Võ Minh Tuấn Kiệt Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên Quận 11 95.75 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

153 Võ Thành Danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bà Điểm 99.46 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

154 Võ Thanh Minh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc 99.75 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

155 Võ Thanh Tú Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Ơn 100.0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III. HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

1 Ngô Hiếu Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ 68.84 Hoàn thành  nhiệm vụ
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